
 
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC CỦA KHÓA 2014 

 
ĐỊA ĐIỂM HỌC:  

02 MAI THỊ LỰU QUẬN 1 (1 buổi) 
97 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3 (các buổi còn lại) 

 
THỜI GIAN HỌC: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
  SÁNG: 7 :30 – 11 :00 
  CHIỀU: 13:30 – 17 :00 
  ĐỐI VỚI CÁC MÔN ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN: 

Ca 1: 6h45 - 9h15, Ca 2: 9h25 - 11h50 
Ca 3: 12h30 - 14h55, Ca 4: 15h10 - 17h35 

GIỜ HỌC NẾU CÓ KHÁC SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC VỚI SINH VIÊN 
 

THỜI KHÓA BIỂU CỤ THỂ:  
CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE CỦA KHOA SAU, TUY NHIÊN, LỊCH HỌC ĐÃ 
CÔNG BỐ SẼ CỐ ĐỊNH TRONG SUỐT HỌC KỲ  

 

Tên môn học 
Tín 
chỉ 

Học 
kỳ Chuyên ngành Khóa 

Ghi 
chú 

Toán cao cấp 3 1 Kế toán, kiểm toán 2014  
Pháp luật đại cương 2 1 Kế toán, kiểm toán 2014  
Giao tiếp trong kinh doanh  2 1 Kế toán, kiểm toán 2014  
Kỹ năng học tập 2 1 Kế toán, kiểm toán 2014  
Tiếng Anh nâng cao 1  4 2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Luật kinh tế 3 2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Tin học đại cương 3 2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Giáo dục thể chất 1   2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Giáo dục quốc phòng   2 Kế toán, kiểm toán 2014  
Tiếng Anh nâng cao 2 4 3 Kế toán, kiểm toán 2014  
Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1  2 3 Kế toán, kiểm toán 2014  
Kinh tế vi mô 3 3 Kế toán, kiểm toán 2014  
Quản trị học 3 3 Kế toán, kiểm toán 2014  
Toán cao cấp 3 1 Marketing, KDQT 2014  
Tin học đại cương 3 1 Marketing, KDQT 2014  
Kỹ năng học tập 2 1 Marketing, KDQT 2014  
Pháp luật đại cương 2 1 Marketing, KDQT 2014  
Tiếng Anh nâng cao 1  4 2 Marketing, KDQT 2014  
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 2 Marketing, KDQT 2014  
Kinh tế vi mô 3 2 Marketing, KDQT 2014  
Giao tiếp trong kinh doanh 2 2 Marketing, KDQT 2014  
Giáo dục thể chất (2TC) 2 2 Marketing, KDQT 2014  
Giáo dục quốc phòng (7TC) 7 2 Marketing, KDQT 2014  



Tiếng Anh nâng cao 2 4 3 Marketing, KDQT 2014  
Kinh tế vĩ mô 3 3 Marketing, KDQT 2014  
Nguyên lý kế toán 3 3 Marketing, KDQT 2014  
Giáo dục thể chất (3TC) 3 3 Marketing, KDQT 2014  
Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1  2 3 Marketing, KDQT 2014  
Toán cao cấp 3 1 TC, NH 2014  
Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 TC, NH 2014  
Kỹ năng học tập 2 1 TC, NH 2014  
Pháp luật đại cương 2 1 TC, NH 2014  
Tiếng Anh nâng cao 1 4 2 TC, NH 2014  
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2 TC, NH 2014  
Luật kinh tế 3 2 TC, NH 2014  
Tin học đại cương 3 2 TC, NH 2014  
Giáo dục thể chất (2TC)   2 TC, NH 2014  
Giáo dục quốc phòng (7TC)   2 TC, NH 2014  
Tiếng Anh nâng cao 2 4 3 TC, NH 2014  
Nguyên lý kế toán  3 3 TC, NH 2014  
Kinh tế vi mô 3 3 TC, NH 2014  
Giáo dục thể chất (3TC)   3 TC, NH 2014  
Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1  2 3 TC, NH 2014  
Toán cao cấp (A1)   4 1 Xây dựng 2014  
Vẽ kỹ thuật  4 1 Xây dựng 2014  
Kỹ năng học tập 2 1 Xây dựng 2014  
Tin học đại cương   3 1 Xây dựng 2014  
Vật lý đại cương + Thí nghiệm  5 2 Xây dựng 2014  
Hoá học đại cương  2 2 Xây dựng 2014  
Toán cao cấp (A2) 4 2 Xây dựng 2014  
Anh văn 1 (Phần 1)   2 2 Xây dựng 2014  
Giáo dục thể chất (I) 2 2 Xây dựng 2014  
(Giáo dục quốc phòng) 7 2 Xây dựng 2014  
Những NLCB của CN Mác-Lênin (P1) 2 3 Xây dựng 2014  
Anh văn 1 (Phần 2)   2 3 Xây dựng 2014  
Cơ học lý thuyết 1 3 3 Xây dựng 2014  
Xác suất và thống kê ứng dụng 3 3 Xây dựng 2014  
Giáo dục thể chất (2) 2 3 Xây dựng 2014  
Tư duy phản biện (MC) 2 1 Luật KT 2014  
Lý luận nhà nước và pháp luật 3 1 Luật KT 2014  
Tin học đại cương  3 1 Luật KT 2014  
Kỹ năng học tập 2 1 Luật KT 2014  
Những NLCB của CN Mác-Lênin (P1) 2 1 Luật KT 2014  
Tiếng Anh nâng cao 1 4 2 Luật KT 2014  
Xã hội học đại cương (MC) 2 2 Luật KT 2014  
Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 2 Luật KT 2014  
Nguyên lý kế toán 3 2 Luật KT 2014  



Kinh tế vi mô 1  3 2 Luật KT 2014  
Giáo dục thể chất 1   2 Luật KT 2014  
Giáo dục quốc phòng    2 Luật KT 2014  
Tiếng Anh nâng cao 2 4 3 Luật KT 2014  
Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 3 Luật KT 2014  
Luật hiến pháp 3 3 Luật KT 2014  
Kinh tế vĩ mô 1  3 3 Luật KT 2014  
Giáo dục thể chất 2 (3TC)   3 Luật KT 2014  
Nghe nói 1  3 1 Tiếng Anh TM 2014  
Ngữ pháp 3 1 Tiếng Anh TM 2014  
Luyện phát âm Anh - Mỹ 3 1 Tiếng Anh TM 2014  
Tiếng Việt thực hành (tự chọn 1) 2 1 Tiếng Anh TM 2014  
Tin học đại cương  3 1 Tiếng Anh TM 2014  
Nghe nói 2  3 2 Tiếng Anh TM 2014  
Viết 1  3 2 Tiếng Anh TM 2014  
Đọc hiểu 1 3 2 Tiếng Anh TM 2014  
Tin học ứng dụng  3 2 Tiếng Anh TM 2014  
Giáo dục quốc phòng 2 2 Tiếng Anh TM 2014  
Giáo dục thể chất 1 7 2 Tiếng Anh TM 2014  
Nghe nói 3 3 3 Tiếng Anh TM 2014  
Viết 2  3 3 Tiếng Anh TM 2014  
Đọc hiểu 2  3 3 Tiếng Anh TM 2014  
Ngoại ngữ hai 1  3 3 Tiếng Anh TM 2014  
Những NLCB của CN Mác-Lênin (P1) 2 3 Tiếng Anh TM 2014  

 


